
UBND TỈNH BẮC KẠN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-CĐBK ngày       tháng 7 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bắc Kạn)

TT Họ và tên

Năm sinh
Dân
tộc Hộ khẩu thường trú Vị trí dự tuyển Đối tượng

ưu tiên

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng Kết quả thi vòng 2

Ghi
 chúTrình độ Ngành đào

tạo
Chuyên ngành

đào tạo
Chứng chỉ đào tạo,

bồi dưỡng
Điểm

thi
Điểm

ưu tiên

Tổng
điểm

(điểm thi
và điểm
ưu tiên)Nam Nữ

1 Nguyễn Thảo Nhung 13/01/1994 Tày Tổ 13, phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn,
tỉnh Bắc Kạn Kế toán viên Người dân tộc

thiểu số Đại học Kế toán Kế toán tổng
hợp - 85,0 5,0 90,0

2 Hà Đức Hoàng 21/9/1992 Tày Thôn  Phiêng  Khảo,  xã  Thanh  Vận,
huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Chuyên viên quản
lý cơ sở vật chất

và thiết bị

Người dân tộc
thiểu số Đại học Công nghệ

kỹ thuật ô tô
Công nghệ kỹ

thuật ô tô - 55,25 5,0 60,25

3 Hoàng Phương Uyên 24/10/2001 Tày Thôn Bản Duồn, xã Quảng Bạch, huyện
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Chuyên viên công
tác đoàn, hội

Người dân tộc
thiểu số Đại học Khoa học

quản lý
Khoa học quản

lý - 62,5 5,0 67,5

4 Vy Văn An 27-02-1989 Tày Thôn Bản Lác,  xã  Quảng Bạch,  huyện
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Giáo viên giáo dục
nghề nghiệp

Người dân tộc
thiểu số Trung cấp Công nghệ

 ô tô
Công nghệ

 ô tô

Chứng chỉ nghiệp vụ
sư phạm dạy trình độ
sơ  cấp;  Chứng  nhận
hoàn  thành  khóa  tập
huấn  giáo  viên  dạy
thực  hành  hạng  C;
GPLX hạng C

64,0 5,0 69,0

5 Dương Văn Toán 06/10/1983 Tày Tổ 15, phường Nguyễn Thị Minh Khai,
TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Giáo viên giáo dục
nghề nghiệp

Người dân tộc
thiểu số Đại học Luật kinh tế Luật kinh tế

Chứng chỉ nghiệp vụ
sư phạm dạy trình độ
cao  đẳng;  Chứng
nhận  giáo  viên  dạy
thực  hành  ô  tô  B2;
GPLX  hạng  B2,
GPLX hạng C

68,0 5,0 73,0

6 Nông Văn Nhuận 01/12/1976 Tày Thôn Cốc Xả, xã Quân Hà, huyện Bạch
thông, tỉnh Bắc Kạn

Giảng viên giáo
dục nghề nghiệp lý

thuyết

Người dân tộc
thiểu số Đại học Chăn nuôi

thú Y
Chăn nuôi thú

Y

Chứng  chỉ  kỹ  năng
thực  hành  nghề  cao
đẳng  (nghề  Chăn
nuôi  thú  y);  Chứng
chỉ  Sư  phạm  dạy
nghề  dạy  trình  độ
trung  cấp  nghề,  cao
đẳng nghề.

58,0 5,0 63,0

7 Lưu Ngọc Tuấn 14/12/1994 Tày Thôn Pò Cạu, xã Văn Vũ, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Giáo viên trung
học phổ thông

hạng III

Người dân tộc
thiểu số Đại học Sư phạm

Vật Lý
Sư phạm Vật

Lý - 70,0 5,0 75,0

(Danh sách 07 người)
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